
SAO KÊ TÀI KHOẢN
Bank Statement

From date   To date  

Mã khách hàng :99999881  Số cũ: 120003469

CIF NO 

Tên khách hàng : TRUONG DAI HOC LUAT HA NOI

Customer Name

Địa chỉ : SO 87 NGUYEN CHI THANH . Q.DONG DA TP.HA NOI

Address

Ngày in : 12/06/2018

Sao kê chi tiết từ  11/06/2018 đến 11/06/2018

Loại tiền : VND

Currency

Tên tài khoản : TRUONG DHL HN-TK CHUYEN THU-VND

Account Name

Số tài khoản : 999998819998   Số cũ: 41201200034697049999

Account Number

Printing date

Ngày giao dịch Ngày hiệu lực Nội dung giao dịch Số giao dịch Ghi nợ Ghi có

Số dư đầu kỳ

Opening Balance

CreditDebitTxn. NoDescriptionValue dateTxn. date

 389,085,755.00

Balance

Số dư

Đơn vị mở tài khoản/Acc Branch: CHI NHANH DONG DO Đơn vị in/ Printing branch: CHI NHANH DONG DO

11/06/2018 11/06/2018 200NT02181620001  50,000.00LE DANG THANH HUYEN SBD 

23000184

 389,135,755.00

11/06/2018 11/06/2018 00101t1181620002  50,000.00TRAN TIEN ANH SBD 26000825  389,185,755.00

11/06/2018 11/06/2018 001CTD1181622137  50,000.00DUONG THI YEN NHI, SBD 

31009356 , NGAY SINH 

03/07/2000-NC:NGUYEN THI 

LAN - NGUOI CHUYEN:

 389,235,755.00

11/06/2018 11/06/2018 001CTD1181622138  50,000.00NGUYEN PHUONG THAO, SO 

BAO DANH 

16010224-NC:NGUYEN 

PHUONG THAO - NGUOI 

CHUYEN:

 389,285,755.00

11/06/2018 11/06/2018 001CTD1181622181  50,000.00HO VA TEN: NGUYEN THI 

NGOC MINH SO BAO 

DANH:08002788-NC:TRAN THI 

THANH TAM - NGUOI CHUYEN:

 389,335,755.00

11/06/2018 11/06/2018 001CTD1181622193  50,000.00TRAN ANH 

QUAN-04/10/2000-187820462-

LE PHI XET TUYEN-NC:PHAN 

THI CAM ANH - NGUOI 

CHUYEN:

 389,385,755.00

11/06/2018 11/06/2018 001CTD1181624158  50,000.00NGUYEN THI MINH HIEN NOP LE 

PHI XET TUYEN DUA VAO KET 

QUA HOC TAP O BAC THPT 

(NGUYEN THI MINH HIEN SBD 

13000060)-NC:NGUYEN THI 

MINH HIEN - NGUOI CHUYEN:

 389,435,755.00

11/06/2018 11/06/2018 001CTD1181624447  50,000.00TC:2K37000226.PHAM HONG 

NHUNG SBD 17006678 NOP LE 

PHI XET TUYEN MIEN THI 

NGOAI NGU(THI DAI HOC 

2018)-NC:PHAM HONG NHUNG 

- NGUOI CHUYEN:

 389,485,755.00

11/06/2018 11/06/2018 450NT02181620001  50,000.00HO VA TEN : TRAN THI NGOC 

HA SBD: 31009157

 389,535,755.00

11/06/2018 11/06/2018 001CTD1181620788  50,000.00LE PHI XET TUYEN TA THI TU 

ANH SBD 14001290-NC:TA THI 

TU ANH - NGUOI CHUYEN:

 389,585,755.00

Trang 1



11/06/2018 11/06/2018 001CTD1181620790  50,000.00PHI DANG KY XE TUYEN 

NGUYEN KHANH HUYEN SBD 

14001456-NC:NGUYEN KHANH 

HUYEN - NGUOI CHUYEN:

 389,635,755.00

11/06/2018 11/06/2018 0010bam181620002  50,000.00LUONG THI NGOC MAI SBD 

30004816

 389,685,755.00

Cộng doanh số

Total

Số dư cuối kỳ

Ending Balance

 600,000.00

Đề nghị Quý khách kiểm tra lại bảng sao kê này và thông báo ngay sai sót cho Ngân Hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận 

được bảng sao kê. 

Please examine this statement and advise us of any discrepancy within 14 days upon receipt.

Người lập Kiểm soát

 389,685,755.00

Trang 2


